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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam

10/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH ĐẠT CHÂU ĐỐC

1602076287

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH 
ĐẠT CHÂU ĐỐC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH MTV THÀNH ĐẠT CHÂU ĐỐC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941.860868
Email: viettuc2010@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Điều hành tua du lịch 7912

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, sửa chữa nhà ở

4100

5. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

6. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá viên

3530

7. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 
cấp điện áp 35KV

4321

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm

1010(Chính)

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết điện, điện lạnh

4659

11. Chăn nuôi lợn 0145

12. Chăn nuôi gia cầm 0146

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống,...)

4210

14. Đại lý du lịch 7911

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, công nghiệp

4290

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước uống đóng chai

1104

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng

5610

21. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

22. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan 

4661

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
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9.900.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 335010281

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh 
Trà Vinh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam
1963 Kinh Việt Nam

24/04/2017 Công An tỉnh Trà Vinh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       335010281
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh 
Trà Vinh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam

1963 Kinh Việt Nam

24/04/2017 Công An tỉnh Trà Vinh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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